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MAU NHANVA TO HUONG DAN DUNG THUOC

Tén, dia chi co sé dang ky va san xuat:

CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
6A 3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tén thu: ZEST

Dạng thuốc: Viên nén dai bao phim.

Nồng độ, hàm lượng:
-Vitamin C 500 mg

-Kém gluconat 35 mg

(tương đương với 5 mg kẽm)

Á
MEYER-BPC

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.
Loại hình đăng ký: Đăng ký lần đầu.
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC ZEST
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THANH PHAN: S616 Sx:
Vitamin C 500 mg Ngày SX:
Kẽm giuconat 35mg

-

Tá dược vừa đủ 1 viên Hạn dùng:   

 

   

  

   

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG;
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 3ŒC, tránh ánh sang,
ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

CÔNG TY LIÊN DOANH MEY ER-BPC
Số8A3quốclộ80 p.Phútân, thảnh phốBếntre, tỉnhBếntre-Việtnam
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MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC ZEST

Số lô SX:

Ngày SX:
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC ZEST
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Zest

SDK: TIÊU CHUẨN: TCCS

HỘP 1 CHAI X 100 VIÊN NÉN DẢI BAO PHIM

Zesí

THÀNHPHAN:
ViaminG — 500mg
Kẽmgluconat 35mg

Táđược vừađủ †viễn
CHỈĐỊNH, CHỐNGCHỈBINH,LIEULUGNG VACACHDUNG:
Xemtờhưởngdẫn sử dụngbântrong hộp.

BẢOQUÂN:Nơi khô, nhiệt độkhông quá3070, tránh ánhsáng.

  
  

 

  

  

      
ĐỂXÃ TẮM TAYCỦATRẺEM.

ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG.

 

 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
'Số6A3quốclộ60p.Phútần,thànhphốBến tre,tỉnhBếntre-Việtnam

Zest

REG.NO: —
SPECIFICATION: MANUFACTURER'S STANDARD

BOX OF 1 JAR X 10 FILM-COATED CAPLETS

| Zest - Zest
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COMPOSITION:

Vitamin C 500 mg
Zine gluconate 35 mg
Excipients q.s for one film-coated caplet

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:

Please read the instruction.

STORAGE:In acool,dry place.Protectfrom light.

KEEP QUT OF REACH OF CHILDREN.

READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.

MEYER-BPC JOINT VENTURECOMPANY
6A3 National roadNo 60, Phutanward,Bentrecity, Bentraprovince-VN
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MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC ZEST

 

SDK:

Tiêu chuẩn: TCCS

ZEST
 

 

 

THÀNH PHẨN:
Vitamin C 500mg

Kémgluconat 35mg

(tương đương với 5 mg kẽm)

Tá dược: Laetose khan, Microcrystallin cellulose, Natri starch glycolat, Magnesi

stearat, Eudragit L 100, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Titan dioxyd, Talc, Sunset

yellow lake, Vang tartrazin, Ponceau, Bé erythrosin vita đủ † viên.

DẠNG BÀOCHẾ: Viên nén dài bao phim.
DƯỢC LỰC HỌC:

-Vitamin C cần cho sự tạo thành colagen, tu sửa mô trongcơthể và thamgiatrong một

số phân ứng oxy hóa - khử. Vitamin € tham gia trong chuyển hóa phenylalanin, tyrosin,

acid folic, norepinephrin, histamin, sắt, và một số hệ thống enzym chuyển hóa thuốc,
trong sử dụng carbohydrat, trong tổng hợp lipid va protein, trong chức năng miễn dịch,
trong đề kháng với nhiễm khuẩn, trong giữ gìn sự toàn vạn của mạch máu và trong hô hấp
tế bào.

-Kẽm là một nguyên tố thiết yếu của sự dinh dưỡng, một lượng nhỏ kẽm hiện diện dàn
trải trong thực phẩm. kẽm làmộtthành phần của nhiều hệ enzym và kẽm có mặt trong tất
cả các mô. Những biểu hiện thiếu kẽm gồm biếng ăn, chậm pháttriển chiều cao, giảm khả
năng miễn dịch,tổn thươngdavà niêm mạc.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:

-Vitamin G được hấp thu dễ dàng sau khi uổng; tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích

cực vàcóthểbị hạn chế sau những liều rất lớn. Vitamin € phân bố rộng tãi trong các mô cơ
thé. Vitamin C oxy - hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một it vitamin C

chuyển hóa thành những hợp chất không có hoạttính gồm ascorbic acid -2 - sulfat va acid

oxalic được bài tiết trong nước tiểu. Lượng vitamin C vượt quá nhu cầu của cơ thể cũng

được nhanh chóngđào thải ra nước tiểu dưới dạng không biến đổi.
-Kẽm không được hấp thu hoàn toàn từ ống tiêu hóa, khẩu phần ăn chứa nhiều phytat

gay Uc chế hấp thu kẽm. Sính khả dụng kẽm từ oác nguồn cung cấp khác nhau khoảng 20-
30%. Kẽm được phân bổ khắpcơ thể, nồng độ cao nhất được tim thay 4 co, xương, da và
địch tuyến tiền liệt. Kẽm được bài tiết chủ yếu qua phản, một lượng nhỏ được bài tiết qua

nước tiểu và mô hôi.

CHỈĐỊNH;
Gông thức phối hợp vitamin © cùng với kẽm là cách bổ sung giúp tăng cường sức đề

kháng tự nhiên cho cơ thể, vìthế thuốc được dùng để dự phòng và điều trị thiếu hụt vitamin

€ và kẽmtrongtình trạng và điều kiện gia tăng nhu cầu hoặctăngnguycơsựthiếu hụt.
LIEU LUONG VA CACH DUNG:

-Ngườilón: † viên x2 lần/ngày.
-Trẻ con 6- 12 tuổi: 1 viên môi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
-Mẫn cảm vỏi bất kỳ thành phần nào của thuốc.
-Dùng vitamin € liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase

(68PD).
-Người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hỏa oxalat (lăng nguy cơ

sỏi thận).

THẬN TRỌNG:
-Dùng vitamin € liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, do đó khi

giảm liềusẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C.

-Đây là dạng vitamin © hàm lượng cao, nên thận trọng đối với: người thiểu hụt G,PD,

phụ nữcóthai, ngườichoconbú,cóthể gâysỏi oxalat niéu, acid - hóa nước tiểu, đôi khi dẫn

đến kếttúaurathoặc cysfln, hoặc thuốctrong đường tiết niệu.
-Tránh dùng viên kẽm trong giai đoạn loétdạ dày tá tràng tiến triển và nôn ói cấp tính.
-Dùng kẽm lâu dài liểu cao bằng đường uổng dẫn đến thiếu hụt đồng, bệnh thiếu máu

do thiếu sắtvà giảm bạchcầu trung tính.
TRƯỜNG HỢP CÓTHAIVÀCHOCONBÚ:
Khôngcóbằngchứngnàocủasựnguy hiểm khi dùngthuốctrong lúc mangthai.Vì vậy

cóthể dùng thuốc trongthời kì mang thaivàcho con bú

TRUONG HOP LAIXE VAVAN HANH MAY MOC:
Không ảnh hưởng đáng kể.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: -
-Do vilamin C:Tăng gxalat-niệu, buôn nôn, nôn, ở nóng, ia chảy, co cứng cơ bụng, mệt

mỏi, đổbừng, nhức đầu, chóngmặt, mất ngủ và tình trạng buồn ngủ đã xây ra.

-Do kémgluconat:Tác dụng không mong muốn hay xay ra nhất với các muối kẽm khi

dùng đường uống liên quan đến dạ dày ruột bao gồm đau bụng, khó tiêu, tình trạng buồn
nôn, nôn mửa, tiêu chảy, kích thích dạ dày và viêm dạ dày. Những tác dụng phụ này rõ ràng

hơn nếu uống lúc dạ dayrongvà giảmđikhidùngvàocácbữaăn.
TƯƠNGTÁCTHUỐC:

-Dùng đồng thời vitamin C: với sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày-
ruột; vớiaspirin làm tăng bài tiếtvitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu.

-Vitamin C liềucaocó thể pháhủy vitamin B,„. tránh dùng vitamin C liều cao trong vòng

mội giờ trước hoặcsaukhiuống vilamin B„,.

-Vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa trên phản

ứng oxy hóa khứ. Sự có mặtvilamin C trong nước tiểu làm tăng giả tạo lượng glucose néu
định lượng bằng thuốc thử đồng(lI} suffat và giảm giả tạo lượng glueose nếu định lượng
bằng phương pháp gluco$e oxydase.

-Sự hấp thu kẽm có thể giảm bởi penicillamin, tetracyclin và các chế phẩm eó chứa sắt,
phospho. Việc bổ sung kẽm làm giảm hấp thu đồng, sắt, kháng sinh nhóm quinolon,
penicillamin va tetracyclin.

Thông báo cho bácsicác tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. thuốc.

QUA LIEU VACACHXUTRI:
-Quá lẩu vitamin C:

+Triệu chứng: Sỗi thận, buồn nôn, viêm đạ dày và Ïa chảy.

+Xửtrí: Gâylợi tiểu bằngtruyền dịchcóthểcótácdụng sau khi uống liều lớn.

-Quá lều kẽm:
+Quả liều cấp tính các muối kẽm gây loét dạ dày do hình thành muối kẽm olorid bởi

acid da day.

+Xi trí: chỉ định muối kiểm carbonat, uống sữa hoặc than hoạt tính. Không nên
dùng chất gây nôn hoặc thụtrửadạ dày.
HẠN DÙNG: 36tháng kểtừ ngày sản xuất.
BẢOQUẢN: Nơi khô, nhiệtđộ không quá 30'C, tránh ánh sáng.
QUICÁCHĐÓNG GÓI:

-Hộp 10vỉx 10 viên nén dài bao phim.

-Hộp1 chai 100 viên néndàibao phim.

ĐỌC KỸHƯỚNG DÂNSỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG.
NEUCAN THEMTHONGTIN XIN HO!Y KIENBAC Si,
 

   
 

   

ANH MEYER-BPC
phốBếnTre,tinhBén Tre-VietNam
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